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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
TUẦN THỰC HIỆN: 03 TUẦN ( TỪ NGÀY 31 THÁNG 3 ĐẾN 18 THÁNG 4 NĂM 2025)
ĐỐI TƯỢNG LỚP MGG: 5 TUỔI
Tuần 1: Một số hiện tượng tự nhiên ( Từ ngày 31/ 3 đến ngày 04/ 4/ 2025)
Tuần 2: Các mùa trong năm ( Từ ngày 07/ 4 đến ngày 11/ 4/ 2025)
Tuần 3: Sự kì diệu của nước ( Từ ngày 14/ 4 đến ngày 18/ 4/ 2025)
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	* Phát triển vận động: 
2, 3 tuổi
MT1: Thực hiện được các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
MT2: Thể hiện sự nhanh nhẹn, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:  Chạy liên tục 150m không giới hạn thời gian theo khả năng.
MT3: Phối hợp tay mắt trong vận động: Lăn bóng và đi theo bóng theo khả năng.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT4: Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh theo khả năng.
MT5: Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ theo hướng dẫn: Cháy, có người rơi xuống nước, khi người lạ bế ẵm ra khỏi nhà.
MT6: Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh theo khả năng của trẻ.
MT7: Biết những nơi như: hồ, ao, bể, chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	* Phát triển vận động:
2, 3 tuổi
 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

- Chạy liên tục 150m không giới hạn thời gian.
- Lăn bóng và đi theo bóng.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nhận biết phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh

- Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể, chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi 
đến gần.
	

	
	4 tuổi:  

MT1: Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
MT2: Thể hiện sự nhanh nhẹn, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:  Chạy liên tục 150m không giưới hạn thời gian.
MT3: Phối hợp tay mắt trong vận động: Lăn bóng và đi theo bóng.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT4: Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh
MT5: Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ : Cháy, có người rơi xuống nước, khi người lạ bế ẵm ra khỏi nhà 

MT6: Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh 

MT7: Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	4 tuổi
 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

- Chạy liên tục 150m không giới hạn thời gian.
- Lăn bóng và đi theo bóng
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nhận biết phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh

- Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể, chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	

	
	* 5 tuổi  

MT1: Thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
MT2: Thể hiện sự nhanh nhẹn, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập:  Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. ( chỉ số 13)
MT3: Phối hợp tay mắt trong vận động: Lăn bóng và đi theo bóng
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT4: Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
MT5: Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ : Cháy, có người rơi xuống nước, khi người lạ bế ẵm ra khỏi nhà.
MT6: Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh 

MT7: Biết những nơi như: hồ, ao, bể, chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	* 5 tuổi
 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

- Chạy liên tục 150m không giới hạn thời gian.
- Lăn bóng và đi theo bóng
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Nhận biết phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh

- Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể, chứa nước, giếng, bụi dậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	* Thể dục kỹ năng : 

-  Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát: Cho tôi đi làm mưa với

- Động tác hô hấp 2: Thổi cháo
- Động tác tay 3: Đánh xoay tròn 2 cánh tay

- Động tác bụng 2: Đứng quay người sang bên 

- Động tác chân 3: Đưa chân ra các phía

- Bật 2. Bật tách và khép chân
- Vận động cơ bản: 1tiết
+ Lăn bóng và đi theo bóng
- TCVĐ: Tự chọn ( Chú ý lựa chọn TCVĐ là vận động bổ trợ cho VĐCB)
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh sức khỏe trong mùa hè, mùa đông, phòng tránh một số bệnh, tai nạn do thời tiết
- Hướng dẫn trẻ thực hành một số tình huống khi gặp khó khăn, nguy hiểm, cần người lớn giúp

- HĐNT: Trò chuyện về trang phục, sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Chơi, hoạt động theo ý thích 

	Phát

triển

nhận thức
	* Khám phá khoa học
2, 3 tuổi

MT1: Biết dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra theo khả năng.
MT2: Hay đặt câu hỏi; Thích khám phá các  hiện tượng xung quanh theo khả năng.
MT3: Biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống theo khả năng.
MT4: Biết làm một số thử nghiệm đơn giản theo khả năng.
MT5: Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng. Biết quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh.

MT6:  Biết đặc điểm, tính chất, vai trò  của nước đối với con người và sinh vật.

MT7: Biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm.
* Định hướng thời  gian
MT8 : Trẻ biết đặc điểm của hôm qua, hôm nay, ngày mai theo khả  năng
MT9: Trẻ biết đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	2, 3 tuổi

- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.

- Tích cực tìm tòi, khám phá các hiện tượng xung quanh.  Biết tự đặt các câu hỏi: Tại sao lại có mưa? Như thế nào...?, để làm gì?...

- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống. 
- Làm một số thử nghiệm đơn giản: sự hòa tan của nước, nước bốc hơi

- Quan sát và nhận xét một số hiện tượng tự nhiên VD: Nắp cốc có giọt nước do nước bốc hơi. 

 .

- Tìm hiểu về nước, các nguồn nước
- Tìm hiểu về các mùa trong năm

- Trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Trẻ đo được dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	

	
	* 4 tuổi
MT1: Biết dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra. Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân

- kết quả.
MT2: Hay đặt câu hỏi;  Thích khám phá các  hiện tượng xung quanh . 
MT3: Biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.
MT4: Biết làm một số thử nghiệm đơn giản

MT5: Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng. Biết quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh.

MT6: Biết đặc điểm, tính chất, vai trò  của nước đối với con người và sinh vật, trẻ biết các nguồn nước trong cuộc sống.

MT7: Biết tên gọi và đặc điểm của các mùa trong năm

* Định hướng thời gian
MT8 : Trẻ biết đặc điểm hôm qua, hôm nay, ngày mai
MT9: Trẻ biết đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	4 tuổi
- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.

- Tích cực tìm tòi, khám phá các hiện tượng xung quanh.  Biết tự đặt các câu hỏi: Tại sao lại có mưa? Như thế nào...?, để làm gì?...

- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.
- Làm một số thử nghiệm đơn giản: sự hòa tan của nước, nước bốc hơi

- Quan sát và nhận xét một số hiện tượng tự nhiên VD: Nắp cốc có giọt nước do nước bốc hơi.

- Tìm hiểu về nước, các nguồn nước trong cuộc sống.
- Tìm hiểu về các mùa trong năm

- Trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Trẻ đo được dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	

	
	 * 5 tuổi
MT1: Biết dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (cs 95). Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. ( chỉ số 114)
MT2: Hay đặt câu hỏi ( chỉ số 112);  Thích khám phá các  hiện tượng xung quanh ( chỉ số 113). 
MT3: Biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống ( chỉ số 94)

MT4: Biết làm một số thử nghiệm đơn giản

MT5: Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng. Biết quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh.

MT6: Biết đặc điểm, tính chất, vai trò  của nước đối với con người và sinh vật, các nguồn nước.

MT7: Biết tên gọi và đặc điểm của các mùa trong năm

* Định hướng thời gian
MT8 : Trẻ nhận biết được hôm qua, hôm nay, ngày mai
MT9: Trẻ biết đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	5 tuổi
- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.

- Tích cực tìm tòi, khám phá các hiện tượng xung quanh ( chỉ số113).  Biết tự đặt các câu hỏi: Tại sao lại có mưa? Như thế nào...?, để làm gì?...
- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, cây cối, con vật theo mùa, biết phân loại quần áo, trang phục theo mùa. Một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống. ( chỉ số 94)
- Làm một số thử nghiệm đơn giản: sự hòa tan của nước, nước bốc hơi
- Quan sát và nhận xét một số hiện tượng tự nhiên VD: Nắp cốc có giọt nước do nước bốc hơi. 

- Tìm hiểu về nước, các nguồn nước trong cuộc sống.
- Tìm hiểu về các mùa trong năm

- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Trẻ đo được dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo.
	* KPKH ( 2 tiết)
- Khám phá con diều ( QT 5E).
- Trò chuyện về các nguồn nước
- HĐNT: Làm thí nghiệm với nước

- HĐNT: Quan sát thời tiết

* Làm quen với toán ( 3 tiết)
- Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 9, nhận biết số 9
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt kết quả đo. 

	Phát triển ngôn ngữ
	2, 3 tuổi

MT1: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ theo khả năng.
MT2: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổit khả  năng.
MT3: Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp theo khả năng.
MT4: Kể lại được truyện có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được theo gợi ý.
	2, 3 tuổi

- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ.
-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. 

- Lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
- Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề với sự giúp đỡ của người lớn.
	

	
	4 tuổi

MT1: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ.
MT2: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổi.
MT3: Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
MT4: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
* Làm quen với đọc- viết
MT5: Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt phát âm được các chữ cái: g, y
MT 6: Trẻ tô chữ cái g, y theo khả năng
	4 tuổi

- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ

-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. 

- Lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
- Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề.
- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó.
- Tập tô chữ cái g, y
	

	
	5 tuổi

MT1: Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…nghe hiểu nội dung thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ.
MT2: Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện dành cho lứa tuổi.
MT3: Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp ( chỉ số 74)

MT4: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được

* Làm quen với đọc- viết
MT5: Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: g, y (cs 91)
MT6: Biết tô chữ cái trùng khít theo dấu chấm mờ trên dòng kẻ sách

MT7: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (cs 79)
MT8: Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc; nhu cầu; ý nghĩa và kinh nghiệm của bản thân
(  chỉ số 87)
	5 tuổi

- Đọc thuộc ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ.
-  Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. 

- Lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp ( chỉ số 74)
- Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề
- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

- Tô các chữ cái theo đúng quy trình

- Đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh ( chỉ số 79)
- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc; nhu cầu; ý nghĩa và kinh nghiệm của bản thân
	* Văn học( 2 tiết)

- Dạy trẻ đọc thuộc/ đọc diễn cảm thơ:  Ông mặt trời
- Dạy trẻ kể chuyện/ kể chuyện cho trẻ nghe/ kể chuyện sáng tạo: Sơn Tinh- thủy tinh; Giọt nước tí xíu; Hồ nước và Mây; Cóc kiện trời; Sự tích ngày và đêm

- Dạy trẻ đóng kịch, kể chuyện sáng tạo, kể chuyện tương tác

- Câu đố về thời tiết..

* LQCC: ( 2 tiết)
+ Làm quen chữ cái: p, q 
+ Tập tô chữ cái:  p, q 

	Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội


	2, 3 tuổi

MT1: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp theo khả năng.
MT2:  Biết chơi các trò chơi ở hoạt động góc theo khả năng.
MT3: Có thói quen thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình; thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 

MT4: Biết thể hiện các vai chơi. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn; Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình.
MT 5: Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.

MT6: Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
MT7: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.

MT8: Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết.

MT9: Trẻ biết phòng tránh đuối nước.
	2, 3 tuổi

- Ngắm nhìn một số hiện tượng tự nhiên, sản phẩm tạo hình: vẽ, nặn, xé dán, xếp hình của.
- Một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 

- Thể hiện vai chơi qua các hoạt động vui chơi

- Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.

- Một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
- Trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
- Trẻ thực hiện phòng tránh đuối nước.
	

	
	4 tuổi

MT1: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.
MT2: Biết chơi các trò chơi ở hoạt động góc.
MT3: Có thói quen thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình ; thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 

MT4: Biết thể hiện các vai chơi. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn; Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình.
MT5: Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
MT6: Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
MT7: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường.
MT8: Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết..
MT9: Trẻ biết phòng tránh đuối nước.
	4 tuổi

- Ngắm nhìn một số hiện tượng tự nhiên, sản phẩm tạo hình: vẽ, nặn, xé dán, xếp hình của 
- Thể hiện vai chơi qua các hoạt động vui chơi
- Một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 

- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc trong mọi hoàn cảnh

- Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.

- Một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường
- Trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết

- Trẻ thực hiện phòng tránh đuối nước
	

	
	5 tuổi

MT1: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp ( chỉ số 38)
MT2:  Biết chơi các trò chơi ở hoạt động góc.
MT3: Có thói quen thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình
( chỉ số 118); thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 

MT4: Biết thể hiện các vai chơi. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn; Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình( chỉ số 118)
MT5: Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh( cs 40)

MT6: Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết( chỉ số 55)
MT7: Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường( chỉ số 56 )

MT8: Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết

MT9: Trẻ biết phòng tránh đuối nước.
	5 tuổi

- Ngắm nhìn một số hiện tượng tự nhiên, sản phẩm tạo hình: vẽ, nặn, xé dán, xếp hình của ( chỉ số 38). 
- Một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ: Rửa chân, rửa tay… 
- Thể hiện vai chơi qua các hoạt động vui chơi

- Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh( chỉ số 40)
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.

- Một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường

- Trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết

- Trẻ thực hiện phòng tránh đuối nước
	* Hoạt động góc .

- PV: Gia đình, cửa hàng.

- XD: Xây công viên nước, xây vườn hoa…

- TH: Xé, dán, nặn, tô về chủ đề….

- ÂM : Hát múa các bài hát trong chủ điểm .

- TN : Chơi với nước, cát, đá, sỏi…

- ST: Xem tranh ảnh về chủ điểm

* TCCL :

- GV chọn trò chơi phù hợp có trong chủ điểm .

-  GDKNS( 2tiết)
- Trang phục phù hợp với thời tiết.
- Phòng tránh đuối nước.

	Phát triển thẩm mỹ
	* 2, 3 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình theo khả năng
MT2: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm theo gợi ý.
MT3: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc theo khả năng.
MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng theo khả năng.
MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề.
MT6: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc… theo khả năng của trẻ.
MT7: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo phách, vận động minh họa).
	* 2, 3 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm.
- Trẻ nhận xét về sản phẩm tạo hình theo khả năng.
- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.

	

	
	4 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
MT2: Phối hợp các kĩ năng nặn: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong để  nặn tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết .
MT3: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề.
MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát.
MT7: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	4 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.

	

	
	5 tuổi

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.
MT2: Phối hợp các kĩ năng nặn, cắt, dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

MT3: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục 
( chỉ số 103)

MT5: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  (CS 100)
MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát (  chỉ số 99 )

MT7: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) ( chỉ số 101 )
	5 tuổi

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng nặn, cắt, dán để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối

- Trẻ nhận xét được sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.

	* Tạo hình( 2 tiết)

- Vẽ ông mặt trời (M)
- Cắt dán bầu trời đêm tối 
* Âm nhạc ( 1 tiết)

- Dạy hát/ Vận động theo nhịp; phách; tiết tấu và múa minh họa các bài hát/ biểu diễn cuối chủ đề : Mùa hè đến/ Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe hát: Mưa rơi; Mưa bóng mây; Giọt mưa và em bé; Chỉ có một trên đời/ Khúc ca bốn mùa
- TCAN : Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Mi - Son La; Nghe âm thanh To - Nhỏ 

- Biểu diễn cuối chủ đề




	Ngày       tháng         năm 2025
Tổ chuyên mỗn đã duyệt




